
1 Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc công an xã Chuyên Ngoại 0,16 0,16 Chuyên Ngoại

2 Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc công an xã Yên Nam 0,15 0,15 Yên Nam

3 Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc công an xã Tiên Ngoại 0,10 0,10 Tiên Ngoại

4 Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc công an xã Trác Văn 0,15 0,15 Trác Văn

5
Dự án ĐTXD và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Đồng Văn I, 
mở rộng nút giao Vực Vòng, tại xã Bạch Thượng và xã Yên 
Bắc, huyện Duy Tiên

100,00 89,98 10,02 Bạch Thượng

6
Dự án đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đồng 
Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng – khu B 

47,98 47,98
Bạch Thượng, Yên 

Bắc

7 Khu công nghiệp Đồng Văn III phía Đông đường cao tốc 223,00 223,00
Yên Bắc, Tiên Nội, 

Hoà Mạc, Tiên 
Ngoại, Yên Nam

8
Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN hỗ trợ 
Đồng Văn III- giai đoạn 1, tỉnh Hà Nam

131,59 121,00 10,59
Hoàng Đông, Đồng 

Văn, Tiên Nội

9
Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN hỗ trợ 
Đồng Văn III- giai đoạn 2, tỉnh Hà Nam

168,41 163,95 4,46
Hoàng Đông, Đồng 

Văn, Tiên Nội

10 Khu công nghiệp Đồng Văn V 250,00 250,00
Tiên Ngoại, Tiên Nội, 

Yên Nam

11 Khu công nghiệp Đồng Văn VI 250,00 250,00
Tiên Ngoại, Tiên 

Sơn, Yên Nam

12
Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối quốc lộ 38 (khu 
quy hoạch trung tâm hành chính thị xã Duy Tiên)  đến đê sông 
Hồng địa bàn thị xã Duy Tiên

35,90 35,90
Các phường, xã: 

Châu Giang, Mộc Bắc

13 Dự án xây dựng Cụm cảng Yên Lệnh Hà Nam 23,02 1,85 21,17 Chuyên Ngoại

14
Đầu tư xây dựng các tuyến đường và san nền lô đất 01-CQ01 
thuộc Quy hoạch phân khu 1/2000 phường Yên Bắc, thị xã Duy 
Tiên, tỉnh Hà Nam.

4,22 4,22 Yên Bắc

15
Đầu tư xây dựng tuyến đường D12 nối tuyến đường N11 đến 
đường N9 thuộc quy hoạc phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 
phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên

1,43 1,43 Hoàng Đông

16
Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ QL.38B đến đường 
Đào Văn Tập địa bàn thị xã Duy Tiên

12,95 12,95 Trác Văn

17

Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường D1 các đoạn từ Km0+00 
đến Km0+923,00 và từ Km5+214,75 đến Km9+094,75 thuộc 
Quy hoạch chung thị xã Duy Tiên đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2050

6,64 6,64 Yên Bắc

18

Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, tuyến đường giao thông kết 
nối với khu nhà ở xã hội thuộc Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 
khu thương mại và nhà ở đô thị tại phường Duy Minh, phường 
Duy Hải, thị xã Duy Tiên

2,27 2,27
Các phường: Duy 

Minh; Duy Hải

19
Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.14 đoạn từ tuyến tránh Quốc lộ 38 
đến tổ dân phố Đầm Đọ, phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên, 
tỉnh Hà Nam

3,38 3,38 Châu Giang
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20
Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ đê hữu hồng đến khu 
vực quy hoạch Cụm cảng Yên Lệnh Hà Nam

2,23 2,23 Chuyên Ngoại

21

Đầu tư xây dựng tuyến đường D1 đoạn từ nút N23 (phía Tây 
Nam nghĩa trang) đến nút N23’(phía Tây Bắc nghĩa trang) 
thuộc điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường 
Bạch Thượng 

0,28 0,28 Bạch Thượng

22

Đầu tư xây dựng tuyến đường D2 đoạn từ Nút 36 (UBND 
phường Bạch Thượng) đến Nút 30 (Khu công nghiệp Đồng 
Văn I mở rộng) thuộc điều chỉnh Quy hoạch phân khu 1/2000 
phường Bạch Thượng

1,27 1,27 Bạch Thượng

23
Đầu tư xây dựng 05 tuyến đường trục chính thuộc quy hoạch 
phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu vực trung tâm đô thị Duy 
Tiên theo hình thức đối tác công tư PPP (hợp đồng BT)

11,85 11,85 Yên Bắc

24
Dự án ĐTXD tuyến đường nối từ nút giao ngã ba Hòa Mạc đến 
đường ĐH05 (từ Km0+00 đến Km2+560,41) theo hình thức 
đối tác công tư (PPP)

7,81 6,97 0,84
Các phường: Hòa 

Mạc, Yên Bắc

25

Xây dựng bổ sung công trình phục vụ phòng chống lụt bão, kết 
hợp giao thông đê hữu Hồng khu vực thượng lưu cống âu tắc 
Giang tỉnh Hà Nam (diện tích thuộc địa bàn thị xã Duy Tiên 
2,80 ha)

9,86 2,80 Chuyên Ngoại

26

Dự án nâng cấp, cải tạo kênh A4-8 đoạn từ cầu vượt Đồng Văn 
với Quốc lộ1A đến Trạm bơm Hoành Uyển,  kênh  A4-6,  kênh  
 A4-8-29 đảm  bảo tiêu thoát nước cho KCN Đồng Văn I và 
KCN Đồng Văn II, khu dân cư và phục vụ sản xuất nông 
nghiệp địa bàn thị xã Duy Tiên tỉnh Hà Nam

2,88 2,88
Các phường: Bạch 

Thượng, Duy Minh, 
Yên Bắc

27
Dự án chống quá tải, nâng cao chất lượng điện áp, giảm tổn 
thất điện năng cho lưới điện thị xã Duy Tiên - tỉnh Hà Nam - 
năm 2021

0,10 0,10 Bạch Thượng

28
Chống quá tải, giảm bán kính cấp điện cho các xã, phường 
thuộc thị xã Duy Tiên - tỉnh Hà Nam - năm 2022

0,03 0,03

Các phường, xã: 
Châu Giang, Duy 

Hải, Hòa Mạc, Hoàng 
Đông, Bạch Thượng, 
Chuyên Ngoại, Mộc 

Nam, Yên Nam

29
Chống quá tải, giảm bán kính cấp điện cho các xã, phường 
thuộc thị xã Duy Tiên - tỉnh Hà Nam -năm 2021

0,10 0,10

Các phường, xã: Hòa 
Mạc, Duy Minh, 

Hoàng Đông, Bạch 
Thượng, Châu Giang, 

Duy Hải, Chuyên 
Ngoại

30 Công trình Nhà trực vận hành đội quản lý tổng hợp Yên Bắc 0,02 0,02 Châu Giang

31 Công trình Nhà trực vận hành đội quản lý tổng hợp Đọi Sơn 0,03 0,03 Yên Nam

32 Công trình Nhà trực vận hành đội quản lý tổng hợp Mộc Nam 0,02 0,02 Chuyên Ngoại

33 Nâng cao khả năng truyền tải ĐZ 110kV Đồng Văn - Lý Nhân 0,17 0,17
Các phường, xã: Yên 

Bắc, Yên Nam

34
Triển khai tự động hoá mạch vòng lưới điện trung áp tỉnh Hà 
Nam năm 2023

0,10 0,10
Các xã, phường: 

Châu Giang, Mộc 
Bắc, Mộc Nam
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35
Chống quá tải, giảm bán kính cấp điện cho các xã, phường 
thuộc thị xã Duy Tiên - tỉnh Hà Nam - năm 2024

0,10 0,10
Các xã, phường: Mộc 
Bắc, Tiên Sơn, Yên 
Nam, Bạch Thượng

36
Xây dựng, mở rộng nghĩa trang nhân dân tổ dân phố Hoà 
Trung, phường Tiên Nội, thị xã Duy Tiên (giai đoạn II)

0,83 0,83 Tiên Nội

37
 Dự án xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật Cụm 
công nghiệp Yên Lệnh của Công ty cổ phần hạ tầng Hà Nam tại 
thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

69,09 69,09
Các xã: Chuyên 
Ngoại, Trác Văn

38
Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Cụm 
công nghiệp Trác Văn

56,65 56,65
Các xã: Chuyên 
Ngoại, Trác Văn

39
Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà đô thị thuộc quy hoạch chi tiết 
xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở tại phường Châu Giang và 
phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên

11,95 3,37 8,58
Các phường: Châu 

Giang, Hòa Mạc

40
Khu đô thị mới thuộc địa bàn phường Duy Hải, thị xã Duy 
Tiên, tỉnh Hà Nam

48,38 48,38
Các phường: Duy 

Minh, Duy Hải

41
Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở đô thị thuộc địa bàn phường 
Hoàng Đông và phường Tiên Nội, thị xã Duy Tiên (DT-
ĐT07.21)

16,05 16,05
Các phường: Hoàng 

Đông, Tiên Nội 

42
Đầu tư xây dựng Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị phía 
Nam tổ dân phố Bùi, phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên (DT-
ĐT01.21)

18,57 1,22 17,35 Phường Yên Bắc

43
Khu nhà ở xã hội, kết hợp chỉnh trang đô thị khu vực tổ dân 
phố Bạch Xá, phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên (DT-
NOXH01.21)

8,92 8,92 Hoàng Đông

44
Dự án Khu đô thị kết hợp nhà ở xã hội và chỉnh trang đô thị 
thuộc các phường Duy Minh, Đồng Văn, Hoàng Đông, thị xã 
Duy Tiên (DT-ĐT05.21)

32,30 32,30
Các phường: Duy 
Minh, Đồng Văn, 

Hoàng Đông

45
Dự án ĐTXD Khu nhà ở đô thị tại phường Tiên Nội, thị xã 
Duy Tiên (DT-ĐT.08.21) 

14,77 14,77 Tiên Nội

46
Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở đô thị tại phường Hoàng 
Đông, thị xã Duy Tiên (DT-ĐT09.21)

51,50 51,50 Hoàng Đông

47

ĐTXD Khu đô thị mới (DT-ĐT11.21) thuộc phạm vi Quy 
hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực phía Tây Nam cầu Yên 
Lệnh thuộc địa bàn các xã Chuyên Ngoại, Mộc Nam và phường 
Châu Giang, thị xã Duy Tiên

48,50 48,50

Các xã, phường: 
Chuyên 

Ngoại, Mộc Nam; 
Châu Giang

48
Dự án Khu đô thị phía Nam Trung tâm hành chính thị xã Duy 
Tiên (DT-PK.01.21.1)

115,10 115,10
Các phường: Yên 

Bắc, Tiên Nội

49
Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới kết hợp chỉnh trang dân cư 
hiện trạng khu vực phía Nam tổ dân phố Đôn Lương thuộc 
phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên (DT-PK.01.21.3)

29,56 29,56 Yên Bắc

50
Đầu tư xây dựng Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang khu dân cư tổ 
dân phố Hòa Trung, phường Tiên Nội, thị xã Duy Tiên (DT-
ĐT14.22)

11,24 11,24 Tiên Nội

51
Dự án khu nhà ở đô thị kết hợp chỉnh trang khu dân cư tổ dân 
phố Đông Hải, phường Duy Hải, thị xã Duy Tiên (DT-ĐT15.22)

5,37 5,37 Duy Hải

52
Dự án khu đô thị mới kết hợp chỉnh trang khu dân cư tại 
phường Duy Minh và phường Duy Hải, thị xã Duy Tiên (DT-
ĐT22.22)

22,46 22,46
Các phường: Duy 

Minh, Duy Hải

53
Khu đô thị mới kết hợp chỉnh trang khu dân cư phía Đông Nam 
tổ dân phố Đôn Lương, phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên (DT-
ĐT21.22)

42,56 42,56
Các phường: Yên 

Bắc, Hòa Mạc
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54
Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Đại học Nam Cao địa phận 
thị xã Duy Tiên

126,77 126,77
Các phường, xã: 

Hoàng Đông, Tiên 
Nội, Tiên Ngoại

55
Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Đại học Nam Cao địa phận 
thành phố Phủ Lý

39,32 39,32
Các phường, xã: Tiên 

Nội, Tiên Ngoại

56
Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật kết hợp chỉnh trang đô thị tổ 
dân phố Ngô Tân, phường Tiên Nội, thị xã Duy Tiên

1,00 1,00 Tiên Nội

57
Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật kết hợp chỉnh trang đô thị tại 
phường Yên Bắc và phường Hoà Mạc, thị xã Duy Tiên

1,35 1,35
Các phường: Yên 

Bắc, Hòa Mạc

58
Đầu tư xây dựng Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị tổ dân 
phố Phúc Thành và tổ dân phố Vân Kênh, phường Châu Giang, 
thị xã Duy Tiên (DT-ĐT25.22)

5,02 5,02 Châu Giang

59
Đầu tư xây dựng khu dân cư mới kết hợp chỉnh trang đô thị tại 
phường Bạch Thượng, phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên (DT-
ĐT29.22)

13,85 13,85
Các phường: Yên 
Bắc, Bạch Thượng

60
 Đầu tư xây dựng khu dân cư mới kết hợp chỉnh trang đô thị tại 
phường Bạch Thượng thị xã Duy Tiên (DT-ĐT28.22)

21,08 21,08 Bạch Thượng

61
 Đầu tư xây dựng khu dân cư mới kết hợp chỉnh trang đô thị tại 
phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên (DT-ĐT30.22)

10,58 10,58 Yên Bắc

62
Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới kết hợp chỉnh trang khu dân 
cư thuộc phường Yên Bắc, phường Tiên Nội, thị xã Duy Tiên 
(DT-ĐT17.22)

35,87 35,87
Các phường: Yên 

Bắc, Tiên Nội

63
Đầu tư xây dựng Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang khu dân cư 
thuộc phường Châu Giang và phường Hoà Mạc, thị xã Duy 
Tiên (DT-ĐT27.22)

9,68 9,68
Các phường: Châu 

Giang, Hoà Mạc

64
Đầu tư xây dựng Khu đô thị Tiên Hiệp thuộc địa bàn xã Tiên 
Ngoại, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên và xã Tiên Hiệp, thành 
ph  ố Phủ Lý (DT-ĐT28.22)    

39,21 39,21
Các xã: Tiên Ngoại, 

Tiên Sơn

65
Đầu tư xây dựng Khu đô thị Tiên Sơn thuộc địa bàn xã Tiên 
Ngoại, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên (DT-  ĐT29.22)    

240,33 240,33
Các xã: Tiên Ngoại, 

Tiên Sơn

66
Đầu tư xây dựng Khu đô thị Tiên Ngoại thuộc địa bàn phường 
Tiên Nội, xã Tiên Ngoại, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên (DT-
ĐT30.22)    

266,32 266,32
Các xã, phường: Tiên 
Nội, Tiên Ngoại, Tiên 

Sơn

67
Dự án ĐTXD Khu nhà ở xã hội thuộc quy hoạch chi tiết xây 
dựng tỷ lệ 1/500 Khu thương mại và nhà ở đô thị tại phường 
Duy Minh và phường Duy Hải, thị xã Duy Tiên

5,33 5,33
Các phường: Duy 

Minh, Duy Hải

68

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Tái định cư phục vụ giải phóng 
mặt bằng dự án: Xây dựng tuyến đường nối từ nút giao ngã ba 
Hòa Mạc đến đường ĐH05 (từ Km0+00 đến km2+560,41) tại 
phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên

0,73 0,73 Hòa Mạc

69
Khu tái định cư phục vụ GPMB dự án: Đầu tư xây dựng KCN 
Đồng Văn I mở rộng về phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng 
(giai đoạn 1), thị xã Duy Tiên

1,14 1,14 Bạch Thượng

70
Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu thương mại và nhà ở đô 
thị tại phường Duy Minh và phường Duy Hải, thị xã Duy Tiên 
(giai đoạn 1)

11,87 11,87
Các phường: Duy 

Minh, Duy Hải

71
Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị sinh thái kết hợp chỉnh trang 
khu dân cư phía Nam Cầu Yên Lệnh thuộc xã Chuyên Ngoại, 
thị xã Duy Tiên (DT-ĐT32.23)

46,00 46,00 Chuyên Ngoại

Trang 4



STT Hạng mục
Diện tích 
dự án (ha)

Diện 
tích hiện 

trạng
Địa điểm 

Diện tích 
kế hoạch 

(ha)

72

Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đấu giá quyền sử dụng 
đất để tạo nguồn vốn xây dựng Trường mầm non, trường tiểu 
học, trường Trung học cơ sở phường Bạch Thượng, thị xã Duy 
Tiên

8,21 8,21 Bạch Thượng

73
Dự án đầu tư xây dựng sơ sở hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở đô thị 
Văn Xá tại phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên

15,14 12,91 2,23 Phường Yên Bắc

74
Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở Chợ Lương, 
tại phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên 

19,78 14,66 5,12 Phường Yên Bắc

75
Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội tại lô đất 02-OCN1 
thuộc điều chỉnh QHPK tỷ lệ 1/2000 phường Bạch Thượng, thị 
xã Duy Tiên

1,69 1,69 Bạch Thượng

76
Đầu tư xây dựng Khu nhà ở đô thị Quang Thành tại phường 
Yên Bắc, thị xã Duy Tiên

13,39 10,47 2,92 Phường Yên Bắc

77
Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở Hano Park 2 tại phường 
Duy Hải, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

18,45 13,57 4,88 Duy Hải

78
Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị kết hợp chỉnh trang khu dân 
cư phía Nam Tổ dân phố Hoàng Lý, phường Hoàng Đông, thị 
xã Duy Tiên(DT-ĐT04.21)

18,99 4,56 14,43 Hoàng Đông

79
Đầu tư xây dựng khu dân cư mới kết hợp chỉnh trang đô thị tổ 
dân phố Hoàng Lý, phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên  (DT-
ĐT16.22)

16,54 7,38 9,16  Hoàng Đông

80
Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Mộc Bắc, 
thị xã Duy Tiên, 

8,13 8,01 0,12 Mộc Bắc

81
Dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế khu vực 
Duy Tiên-Lý Nhân

0,57 0,57 Yên Bắc

82
Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm hành chính xã Tiên 
Sơn 

1,45 1,45 Tiên Sơn

83 Dự án Xây dựng chi cục thống kê thị xã Duy Tiên 0,11 0,11 Yên Bắc

84 Công trình Xây dựng chùa Từ Đài 0,20 0,20 Chuyên Ngoại
85 Xây dựng công trình phụ trợ chùa Liêu 0,02 0,02 Tiên Ngoại

86
Đầu tư xây dựng khu công viên cây xanh trung tâm hành chính 
thị xã Duy Tiên

6,77 6,77 Yên Bắc

87
Dự án ĐTXD khu dịch vụ thương mại Duy Tiên tại phường 
Tiên Nội 

0,48 0,48 Tiên Nội

88
Dự án ĐTXD khu thương mại dịch vụ tổng hợp tại phường 
Tiên Nội 

1,32 1,32 Tiên Nội

89

Dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê tại phường Châu 
Giang, phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên (thuộc lô 01-CN1, 
thuộc Quy hoạch phân khu phường Châu Giang, lô 05-CL15 và 
một phần lô 05-CN8, thuộc Quy hoạch phân khu phường Hòa 
Mạc, thị xã Duy Tiên)

5,98 5,98 Châu Giang; Hòa Mạc

90 Dự án nhà máy gia công, lắp ráp nhựa xuất khẩu Sapali 5,04 5,04 Hoàng Đông

91 Dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê 9,96 9,96
Hòa Mạc (Châu 

Giang cũ)

92
Dự án xây dựng nhà xưởng cho thuê (Cty CP phát triển Thành 
Mỹ)

4,69 4,69
Hòa Mạc (Châu 

Giang cũ)

93 Dự án xây dựng cửa hàng xăng dầu Bình Minh 0,18 0,18 Trác Văn

94
 Đường dây và TBA 110KV Tiên Hiệp, tỉnh Hà Nam (diện tích 
trên địa bàn thị xã Duy Tiên)

0,38 0,38
Các phường: Yên 

Bắc, Yên Nam, Tiên 

95 Mở rộng nhà máy nước số 2 (Công ty CP cấp nước Setfil) 0,15 0,15 Đồng Văn

96
Dự án dịch vụ thương mại và nhà ở văn phòng cho công nhân, 
chuyên gia 

0,15 0,15 Đồng Văn

Trang 5



STT Hạng mục
Diện tích 
dự án (ha)

Diện 
tích hiện 

trạng
Địa điểm 

Diện tích 
kế hoạch 

(ha)

97
Dự án đầu tư khu dịch vụ thương mại, văn phòng, nhà ở cho 
người lao động và chuyên gia

0,10 0,10 Bạch Thượng

98
Khu đất quy hoạch xây dựng công trình lưu trú phục vụ chuyên 
gia, người lao động làm 

2,40 2,40 Bạch Thượng

99 Đấu giá các lô đất còn lại (01 lô) 0,01 0,01 Bạch Thượng

100 Đấu giá các lô đất còn lại (07 lô) 0,08 0,08 Châu Giang

101 Đấu giá các lô đất còn lại (03 lô) 0,04 0,04 Hòa Mạc

102 Đấu giá các lô đất còn lại (05 lô) 0,06 0,06 Đồng Văn

103 Đấu giá quyền sử dụng đất còn lại (02 lô) 0,03 0,03 Tiên Nội

104

Đấu giá quyền sử dụng đất đối với phần diện tích còn lại tại các 
khu đất hỗ trợ 7% thuộc địa bàn xã Tiên Nội, huyện Duy Tiên - 
vị trí 1 thôn Kim Hoà (giai đoạn 1) nay là TPD Ngô Tân, 
phường Tiên Nội, thị xã Duy Tiên

0,65 0,65 Tiên Nội

105

Đấu giá quyền sử dụng đất đối với phần diện tích còn lại tại các 
khu đất hỗ trợ 7% thuộc địa bàn xã Tiên Nội, huyện Duy Tiên - 
vị trí 2+3 thôn Ngô Tân (giai đoạn 1) nay là TPD Ngô Tân, 
phường Tiên Nội, thị xã Duy Tiên

0,68 0,68 Tiên Nội

106
Đấu giá quyền sử dụng đất các vị trí xen kẹp trong khu dân cư 
tại phường Hoà Mạc (vị trí 1 - điểm 3)

0,65 0,65 Hoà Mạc

107
Đấu giá quyền sử dụng đất làm đất ở (giai đoạn II) tại phường 
Duy Hải (đợt 1)

1,01 1,01 Duy hải

108 Đấu giá quyền sử dụng đất (vị trí 2) phường Bạch Thượng 0,35 0,35 Bạch Thượng

109
Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá QSD đất đối với phần diện 
tích còn lại tại các khu đất hỗ trợ 7% thuộc địa bàn Tiên Nội - 
Vị trí 1, TDP Kim Hòa (giai đoạn 2)

0,70 0,70 Tiên Nội

110
Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá QSD đất đối với phần diện 
tích còn lại tại các khu đất hỗ trợ 7% thuộc địa bàn Tiên Nội - 
Vị trí 2,3 TDP Ngô Tân (giai đoạn 2)

1,24 1,24 Tiên Nội

111
Đầu tư xây dựng Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị tổ dân 
phố Hoàng Lý, phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên (DT-
ĐT03.21)

9,65 9,65 Hoàng Đông

112
Xây dựng HTKT khu đấu giá tạo nguồn vốn để thực hiện dự án 
đầu tư xây dựng chợ Hoà Mạc tại phường Hoà Mạc

0,22 0,22 Hòa Mạc

113 Đấu giá các lô đất xen kẹp còn lại (02 lô) 0,02 0,02 Tiên Ngoại

114 Đấu giá các lô đất còn lại (02 lô) 0,02 0,02 Mộc Nam

115
Đầu tư xây dựng khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị tại xã 
Chuyên Ngoại

1,26 1,26 Chuyên Ngoại

116
Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở và thương mại dịch vụ tổng 
hợp thuộc QHPK tỷ lệ 1/2000 khu vực phía Đông Đồng Văn, 

2,12 2,12 Đồng Văn

Trang 6


